LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2015

LỊCH THI ĐẤU BẢNG B - LƯỢT ĐI  
GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHÌ QUỐC GIA 2015
Lượt đi: Từ 16/4 - 16/5/2015
	Lượt
	Ngày
	Giờ
	Sân
	Đội
	-
	Đội
	Ghi chú

	1
	16/4
	15h00
	T.Nhất
	Mancons SG
	-
	Bến Tre
	

	
	
	15h30
	Tiền Giang
	Tiền Giang
	-
	XM.FICO TN
	

	
	
	16h00
	Long An
	Long An
	-
	Vĩnh Long
	

	2
	21/4
	15h30
	Vĩnh Long
	Vĩnh Long
	-
	Tiền Giang
	

	
	
	16h00
	Long An
	Long An
	-
	Mancons SG
	

	
	
	15h30
	Cà Mau
	Cà Mau
	-
	Bến Tre
	

	3
	26/4
	15h00
	Long An
	Long An
	-
	Bến Tre
	

	
	
	15h30
	Vĩnh Long
	Vĩnh Long
	-
	Cà Mau
	

	
	
	15h00
	T.Nhất
	Mancons SG
	-
	XM.FICO TN
	

	4
	1/5
	15h30
	Vĩnh Long
	Vĩnh Long
	-
	XM.FICO TN
	

	
	
	15h00
	Bến Tre
	Bến Tre
	-
	Tiền Giang
	

	
	2/5
	15h30
	Cà Mau
	Cà Mau
	-
	Long An
	

	5
	6/5
	15h30
	Tiền Giang
	Tiền Giang
	-
	Mancons SG
	

	
	
	15h30
	Tây Ninh
	XM.FICO TN
	-
	Cà Mau
	

	
	
	15h30
	Vĩnh Long
	Vĩnh Long
	-
	Bến Tre
	

	6
	11/5
	15h00
	Bến Tre
	Bến Tre
	-
	XM.FICO TN
	

	
	
	16h00
	Long An
	Long An
	-
	Tiền Giang
	

	
	
	15h30
	Cà Mau
	Cà Mau
	-
	Mancons SG
	

	7
	16/5
	15h30
	Tiền Giang
	Tiền Giang
	-
	Cà Mau
	

	
	
	15h00
	T.Nhất
	Mancons SG
	-
	Vĩnh Long
	

	
	
	15h30
	Tây Ninh
	XM.FICO TN
	-
	Long An
	


LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

LỊCH THI ĐẤU BẢNG B - LƯỢT VỀ
GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHÌ QUỐC GIA 2015

Lượt về: Từ 26/5 - 25/6/2015
Vòng chung kết: 3 - 6/7/2015
	Lượt
	Ngày
	Giờ
	Sân
	Đội
	-
	Đội
	Ghi chú

	8
	26/5
	15h00
	T.Nhất
	Mancons SG
	-
	Tiền Giang
	

	
	
	15h30
	Cà Mau
	Cà Mau
	-
	XM.FICO TN
	

	
	
	15h00
	Bến Tre
	Bến Tre
	-
	Vĩnh Long
	

	9
	31/5
	15h30
	Tây Ninh
	XM.FICO TN
	-
	Bến Tre
	

	
	
	15h30
	Tiền Giang
	Tiền Giang
	-
	Long An
	

	
	
	15h00
	T.Nhất
	Mancons SG
	-
	Cà Mau
	

	10
	5/6
	15h30
	Cà Mau
	Cà Mau
	-
	Tiền Giang
	

	
	
	15h30
	Vĩnh Long
	Vĩnh Long
	-
	Mancons SG
	

	
	
	16h00
	Long An
	Long An
	-
	XM.FICO TN
	

	11
	10/6
	15h30
	Tiền Giang
	Tiền Giang
	-
	Vĩnh Long
	

	
	
	15h00
	T.Nhất
	Mancons SG
	-
	Long An
	

	
	
	15h00
	Bến Tre
	Bến Tre
	-
	Cà Mau
	

	12
	15/6
	15h00
	Bến Tre
	Bến Tre
	-
	Mancons SG
	

	
	
	15h30
	Tây Ninh
	XM.FICO TN
	-
	Tiền Giang
	

	
	
	15h30
	Vĩnh Long
	Vĩnh Long
	-
	Long An
	

	13
	20/6
	16h00
	Bến Tre
	Bến Tre
	-
	Long An
	

	
	
	15h30
	Cà Mau
	Cà Mau
	-
	Vĩnh Long
	

	
	
	15h30
	Tây Ninh
	XM.FICO TN
	-
	Mancons SG
	

	14
	25/6
	15h00
	Long An
	Long An
	-
	Cà Mau
	

	
	
	15h00
	Tây Ninh
	XM.FICO TN
	-
	Vĩnh Long
	

	
	
	15h00
	Tiền Giang
	Tiền Giang
	-
	Bến Tre
	


Ghi chú: Tất cả các trận đấu tại lượt trận thứ 14 sẽ thi đấu vào lúc 15h00.
